
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

    Số:             /TB-ĐHGTVT                          Hà Nội, ngày          tháng 6 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 

 

  

Thực hiện Thông báo số 123/TB-ĐHGTVT ngày 14/02/2023 của Hiệu trưởng về 

việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ 

chức kỳ thi vào ngày 04/6/2023, số liệu cụ thể: 

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 70 thí sinh đăng, trong đó:  

+ Hà Nội: 54 thí sinh; 

+ Phân hiệu tại TP.HCM: 16 thí sinh. 

- Số lượng thí sinh dự thi đủ các môn quy định: 69 thí sinh, trong đó: 

+ Hà Nội: 54 thí sinh; 

+ Phân hiệu tại TP.HCM: 15 thí sinh. 

- Số lượng thí sinh không dự thi: 01 thí sinh, trong đó: 

+ Hà Nội: 0 thí sinh; 

+ Phân hiệu tại TP.HCM: 01 thí sinh. 

 

Kết quả điểm thi từng môn như danh sách đính kèm./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

  - Các thí sinh;                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
  - Lưu HCTH, KT&KĐCLĐT. 

 

 

 

              PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 



KẾT QUẢ THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 
Thi tuyển ngày 04/6/2022 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHGTVT ngày              /6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT) 

TT 
Số CMND/ 

CCCD 

Số  

báo  

danh 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới  

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh 

Ngành/ Chương trình 

đăng ký dự thi 

Điểm 

Toán 

Điểm  

Chủ 

chốt 

ngành 

Điểm  

tổng 

I. Tại Hà Nội:                     

1 038200000078 1001 Nguyễn Minh Lộc 02/02/2000 Nam Kinh Thanh Hóa Công nghệ thông tin 7,75  6,00  13,75  

2 001095033102 1002 Nguyễn Đức Nghĩa 13/10/1995 Nam Kinh Hà Nội Công nghệ thông tin 8,25  6,50  14,75  

3 030094005406 1003 Phạm Đức Vĩnh 27/05/1994 Nam Kinh Hải Dương Công nghệ thông tin 9,50  6,00  15,50  

4 040200024746 1004 Cao Đình Đức 04/11/2000 Nam Kinh Nghệ An Kỹ thuật cơ khí động lực 9,00  5,75  14,75  

5 034200001078 1005 Nguyễn Mạnh Thắng 03/01/2000 Nam Kinh Thái Bình Kỹ thuật cơ khí động lực 7,50  6,75  14,25  

6 037099002025 1006 Trần Đức Trung 07/11/1999 Nam Kinh Ninh Bình Kỹ thuật cơ khí động lực 8,75  6,25  15,00  

7 042200003964 1007 Trần Quốc Bảo 21/09/2000 Nam Kinh Hà Tĩnh 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 
5,50  6,50  12,00  

8 034200013389 1008 Nguyễn Trung Anh 06/08/2000 Nam Kinh Thái Bình Kỹ thuật viễn thông 7,75  5,25  13,00  

9 025199005557 1009 Vi Thị Hồng Loan 26/10/1999 Nữ Kinh Phú Thọ Kỹ thuật viễn thông 8,75  5,00  13,75  

10 001099009901 1010 Nguyễn Hồng Quân 14/10/1999 Nam Kinh Hà Nội Kỹ thuật viễn thông 8,75  5,00  13,75  

11 002098005270 1011 Lê Trung Hiếu 01/08/1998 Nam Kinh Hà Giang 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
6,00  7,00  13,00  

12 031200012275 1012 Trần Trung Hiếu 07/11/2000 Nam Kinh Hải Phòng 
Kỹ thuật an toàn giao thông/ Kỹ thuật 

XDCTGT 8,00  7,25  15,25  

13 001074028082 1013 Phan Việt Hùng 22/09/1974 Nam Kinh Hà Nội 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7,50  7,00  14,50  

14 036095001420 1014 Phạm Văn Hưng 28/07/1995 Nam Kinh Nam Định 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7,00  7,25  14,25  

15 001099001114 1015 Lê Hữu Kiên 02/08/1999 Nam Kinh Hà Nội 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
8,50  7,00  15,50  

16 033200006383 1016 Đỗ Xuân Lợi 02/04/2000 Nam Kinh Hưng Yên 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7,00  8,00  15,00  

17 0852785162 1017 Nguyễn Đức Minh 07/09/2000 Nam Kinh Hà Nam 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
8,25  7,00  15,25  

18 001098001321 1018 Nguyễn Trung Ngạn 17/03/1998 Nam Kinh Hà Nội 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
9,25  7,25  16,50  
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19 038200002832 1019 Nguyễn Đại Nguyên 12/07/2000 Nam Kinh Thanh Hóa 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
6,25  6,25  12,50  

20 010096003989 1020 Trần Đông Phong 02/05/1996 Nam Kinh Lào Cai Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 6,50  6,50  13,00  

21 037097001007 1021 Nguyễn Minh Thuận 18/08/1997 Nam Kinh Ninh Bình 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
8,75  7,00  15,75  

22 042084010095 1022 Đoàn Quốc Trung 01/09/1984 Nam Kinh Hà Tĩnh 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
8,75  8,00  16,75  

23 034200000164 1023 Trần Xuân Trường 27/10/2000 Nam Kinh Thái Bình 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
9,50  8,50  18,00  

24 040077000074 1024 Đậu Khắc Tuấn 20/06/1977 Nam Kinh Nghệ An 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7,00  8,00  15,00  

25 030075007677 1025 Phạm Như Tuấn 06/07/1975 Nam Kinh Hải Dương 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
9,00  8,00  17,00  

26 001091019857 1026 Trần Công Nghĩa 05/12/1991 Nam Kinh Hà Nội Tổ chức và quản lý vận tải 8,00  7,50  15,50  

27 001097019468 1027 Nguyễn Phan Anh 16/05/1997 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 9,00  8,00  17,00  

28 033199005999 1028 Trần Thị Ánh 22/07/1999 Nữ Kinh Hưng Yên Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

29 035085000973 1029 Vũ Tiến Định 28/07/1985 Nam Kinh Hà Nam Quản lý xây dựng 8,50  9,00  17,50  

30 022200000023 1030 Trần Việt Dũng 05/05/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 9,00  8,00  17,00  

31 040087037365 1031 Hoàng Quốc Hoành 20/09/1987 Nam Kinh Nghệ An Quản lý xây dựng 9,00  8,50  17,50  

32 037200001815 1032 Nguyễn Mạnh Hùng 09/07/2000 Nam Kinh Ninh Bình Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

33 036098004904 1033 Dương Quang Huy 27/05/1998 Nam Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 8,50  9,00  17,50  

34 038097006903 1034 Tạ Mạnh Linh 07/05/1997 Nam Kinh Thanh Hóa Quản lý xây dựng 8,75  9,00  17,75  

35 001200007635 1035 Bùi Nguyên Long 10/05/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

36 125798789 1036 Lê Đức Anh Minh 26/08/1996 Nam Kinh Bắc Ninh Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

37 037086003639 1037 Đinh Ngọc Quyền 02/06/1986 Nam Kinh Ninh Bình Quản lý xây dựng 8,25  8,50  16,75  

38 006098000698 1038 Hứa Kim San 04/06/1998 Nam Tày Bắc Kạn Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

39 040080000955 1039 Lê Đình Sơn 26/10/1980 Nam Kinh Nghệ An Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

40 036082000063 1040 Phạm Duy Thanh 09/11/1982 Nam Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 9,00  8,50  17,50  
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41 038300012535 1041 Lê Thị Phương Thảo 08/02/2000 Nữ Kinh Thanh Hóa Quản lý xây dựng 9,00  9,00  18,00  

42 001099038922 1042 Nguyễn Đức Thiện 22/08/1999 Nam Kinh Hà Nội Quản lý xây dựng 7,75  9,00  16,75  

43 036184002330 1043 Phạm Thị Thương 02/02/1984 Nữ Kinh Nam Định Quản lý xây dựng 7,75  9,00  16,75  

44 025200008157 1044 Nguyễn Thế Duy 28/08/2000 Nam Kinh Phú Thọ Quản trị kinh doanh 7,00  8,50  15,50  

45 013668044 1045 Phan Vĩnh Khánh 05/01/1999 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 6,50  8,50  15,00  

46 001200012387 1046 Lê Bảo Long 23/10/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 7,00  9,00  16,00  

47 001096022011 1047 Phạm Thanh Tùng 10/06/1996 Nam Kinh Hà Nội Quản trị kinh doanh 8,00  7,50  15,50  

48 036200000338 1048 Đặng Quang Anh 23/06/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 7,50  8,75  16,25  

49 030200000655 1049 Trần Việt Bách 02/12/2000 Nam Kinh Hải Dương Quản lý kinh tế 7,00  8,25  15,25  

50 001092002817 1050 Lê Tuấn Đạt 06/03/1992 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 7,00  8,00  15,00  

51 014200090010 1051 Nguyễn Phúc Hiển 08/11/2000 Nam Kinh Sơn La Quản lý kinh tế 7,50  8,25  15,75  

52 001200009186 1052 Tô Trung Hiếu 05/01/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 6,50  8,75  15,25  

53 001200019965 1053 Phùng Nguyên Khánh 01/09/2000 Nam Kinh Hà Nội Quản lý kinh tế 6,50  7,50  14,00  

54 027200000029 1054 Nguyễn Hưng Thịnh 10/11/2000 Nam Kinh Bắc Ninh Quản lý kinh tế 7,00  8,75  15,75  

II. Phân hiệu tại TP.HCM   

1 079098032294 5001 Lê Phạm Chí Bảo 29/05/1998 Nam Kinh TP.HCM Quản lý xây dựng 6,50  8,00  14,50  

2 212812368 5002 Lê Hữu Đức 19/04/1999 Nam Kinh Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 6,50  8,00  14,50  

3 096099008123 5003 Nguyễn Hoàng Duy 16/07/1999 Nam Kinh Cà Mau Quản lý xây dựng 6,50  8,00  14,50  

4 082199001387 5004 Phan Thị Long Hà 21/02/1999 Nữ Kinh Tiền Giang Quản lý xây dựng 5,00  8,00  13,00  

5 075099012362 5005 Vũ Ngọc Hưng 21/04/1999 Nam Kinh Đồng Nai Quản lý xây dựng 6,50  7,00  13,50  

6 052098004685 5006 Nguyễn Anh Huy 24/08/1998 Nam Kinh Bình Định Quản lý xây dựng 5,75  7,50  13,25  

7 321760943 5007 Đặng Văn Minh Khang 10/05/1999 Nam Kinh Bến Tre Quản lý xây dựng 7,00  8,00  15,00  

8 051099000261 5008 Đoàn Nguyễn Văn Khiêm 20/09/1999 Nam Kinh Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 5,75  8,00  13,75  

9 251207147 5009 Dương Văn Tuấn Lộc 09/07/1999 Nam Kinh Lâm Đồng Quản lý xây dựng 5,75  8,00  13,75  
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10 051099009362 5010 Nguyễn Hữu Lợi 25/06/1999 Nam Kinh Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 6,50  8,00  14,50  

11 051099007096 5011 Hồ Tây Sơn 02/02/1999 Nam Kinh Quảng Ngãi Quản lý xây dựng 7,00  8,00  15,00  

12 058200009486 5012 Nguyễn Đức Thuận 03/10/2000 Nam Kinh Ninh Thuận Quản lý xây dựng       

13 067196004410 5013 Nguyễn Thị Ngọc Thương 01/05/1996 Nữ Kinh Đăk Lăk Quản lý xây dựng 7,00  9,00  16,00  

14 082200009861 5014 Võ Hoàng Tiến 12/08/2000 Nam Kinh Tiền Giang Quản lý xây dựng 6,75  8,50  15,25  

15 052099008174 5015 Nguyễn Đình Tiếp 16/06/1999 Nam Kinh Bình Định Quản lý xây dựng 7,00  8,50  15,50  

16 052200013511 5016 Đinh Bá Vũ 09/09/2000 Nam Kinh Bình Định Quản lý xây dựng 5,25  8,00  13,25  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

          PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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